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GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc tính khối lượng công tác giảng dạy của giáo viên kiêm chức 
năm học 2018-2019 
1. Ông Đinh Văn Đệ:
· Môn dạy: Công nghệ chế tạo máy
· Tổng khối lượng giảng dạy:         285 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:         40 tiết

· Tổng số tiết giảng dạy thừa năm học 2018-2019:     245 tiết                
2. Ông Đỗ Tuấn Việt: 

· Môn dạy: Tin học
· Khối lượng giảng dạy:      180 tiết LT + 210 giờ TH   =  337.5 tiết 131.5  tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:      60 tiết 
· Tổng số tiết giảng dạy thừa năm học 2018-2019:  71.5 tiết

3. Ông Lê Quang Liêm:

· Môn dạy: Nhiệt động lực học kỹ thuật và kỹ thuật lạnh ứng dụng
· Khối lượng giảng dạy:        151 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                    60 tiết

· Tổng số tiết giảng dạy thừa năm học 2018-2019:  91 tiết           
4. Ông Nguyễn Văn Thành:

· Môn dạy: Trang bị điện trong máy cắt kim loại,TT trang bị điện 1, TT điện cơ bản
· Tổng khối lượng giảng dạy:                      180 tiết LT + 210 giờ TH   =  337.5 tiết
· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                                           70  tiết

· Tổng số tiết giảng dạy thừa năm học 2018-2019:  267.5 tiết            

5. Ông Nguyễn Chí Nhân:

· Môn dạy: Thực tập phay 2
· Khối lượng giảng dạy:            30 tiết LT + 96 giờ TH   =  102 tiết 

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                           60 tiết

· Tổng số tiết giảng dạy thừa năm học 2018-2019:  42 tiết  
6. Ông Nguyễn Hữu Thiện:

· Môn dạy: Tin học và Phương pháp nghiên cứu khoa học
· Khối lượng giảng dạy:    98 tiết LT + 116 giờ TH   =  185 tiết chuẩn

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                     75 tiết

· Tổng số tiết giảng dạy thừa năm học 2018-2019:  110 tiết
7. Ông Phạm Minh Nghĩa:

· Môn dạy: Thực tập điện tử cơ bản
· Khối lượng giảng dạy:   90 tiết LT + 117 giờ TH   =  178 tiết chuẩn
· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                   70 tiết                                                

· Tổng số tiết giảng dạy thừa năm học 2018-2019:  108 tiết  
8. Ông Nguyễn Kính:

· Môn dạy: Nguyên lý kế toán và Lý thuyết kế toán 
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:              tiết
· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                    60 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:             tiết            

9. Ông Nguyễn Thanh Lâm: 

· Môn dạy: Phương pháp nghiên cứu khoa học
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:               tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                     60 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:                      tiết          

10.  Bà Nguyễn Ngọc Trang: 

· Môn dạy: Phương pháp nghiên cứu khoa học                                                                                                                                                                                 
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:      tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                  60 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:        tiết (dạy ngày thường tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)

11. Ông Đỗ Tuấn Việt: 

· Môn dạy: Tin học
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:            tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:      60 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:           tiết (dạy ngày thường tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)

12. Ông Hồ Văn Sĩ: 

· Môn dạy: Công nghệ kim loại, giáo dục định hướng
· Tổng khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:          tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                          60 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:             tiết (dạy ngày thường tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)

13. Bà Huỳnh Thị Mai:

· Môn dạy: Tin học 
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:                 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                      80  tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:          tiết  (nhân viên phòng chức năng, tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)

14. Ông Lê Quang Liêm:

· Môn dạy: Nhiệt động lực học kỹ thuật và kỹ thuật lạnh ứng dụng
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:           tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                    60 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:           tiết (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ  tiết và tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)          

15. Ông Nguyễn Văn Thành:

· Môn dạy: Trang bị điện trong máy cắt kim loại,TT trang bị điện 1, TT điện cơ bản
· Tổng khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:                      tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                                           70  tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:         tiết  (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ        tiết và            tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)          

16. Ông Nguyễn Chí Nhân:

· Môn dạy: Thực tập phay 2
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:            78.8 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                           60 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:         tiết  (dạy ngày chủ nhật tính tiết vượt giờ       tiết và      tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

17. Ông Nguyễn Hữu Thiện:

· Môn dạy: Tin học và Phương pháp nghiên cứu khoa học
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:         tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                     70 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:          tiết (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ        tiết và        tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

18.   Ông Hồ Minh Lợi:

· Môn dạy: Giáo dục định hướng   
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:                         tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                                tiết

·  Số tiết môn Giáo dục định hướng và kiêm nhiệm GVCN lớp không tính hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên nhà giáo, tính theo tiết thỉnh giảng

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:       tiết (tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

19. Ông Nguyễn Ngọc Hiệp:

· Môn dạy: Vẽ Kỹ thuật
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:             tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                            80 tiết

·  Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:        tiết

20. Ông Lâm Viết Dũng:

· Môn dạy: Thực tập điện tử cơ bản
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:       tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                      60 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:        tiết  
21. Ông Phạm Minh Nghĩa:

· Môn dạy: Thực tập điện tử cơ bản
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:           tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                   70 tiết                                                

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:        tiết  
22. Bà Nguyễn Thị Nhuận:

· Môn dạy: Ngữ pháp 1
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:       tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                   70 tiết                                                

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:         tiết  (tiết kiêm nhiệm GVCN tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
23. Ông Phan Đức Long:

· Môn dạy: Kỹ thuật Điện – Điện tử
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:        tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                   80  tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:    tiết (tiết kiêm nhiệm GVCN tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
24. Bà Trần Thị Thu Hà:

· Môn dạy: Tin học
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:       90 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                   80  tiết                                                

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:  tiết  (nhân viên phòng chức năng, tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
25. Ông Võ Minh Phương:

· Môn dạy: Giáo dục định hướng   
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:                          tiết

          Số tiết lên lớp này không tính hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên nhà giáo, tính theo tiết thỉnh giảng

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:   24 tiết (nhân viên phòng chức năng, tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

26. Ông Nguyễn Thành Nam:  

· Môn dạy: Xác suất thống kê và Toán cao cấp 2
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:             tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                         70  tiết

· Số tiết thiếu năm học 2017-2018:  15.7 tiết (chuyển sang NH 2018-2019)
· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:  tiết  
